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Đồng Nai, ngày 23 tháng 12 năm 2014


QUYẾT ĐỊNH

Về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua, nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài;

Căn cứ Quyết định số 67/2011/QĐ-TTg ngày 12/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế thống nhất quản lý các hoạt động đối ngoại của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ tại Tờ trình số 1580/TTr-SNgV ngày 05/12/2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của UBND tỉnh, cụ thể như sau:

1. Sửa đổi Điều 2 như sau:

“Điều 2. Đối tượng áp dụng
1. Các đoàn khách nước ngoài quy định trong Quy chế này gồm các đoàn đại biểu cấp cao Đảng - Nhà nước hoặc đoàn đại biểu cấp cao Đảng - Chính phủ nước ngoài; đoàn đại biểu cấp Bộ và cơ quan ngang Bộ, đoàn đại biểu các cơ quan đại diện nước ngoài; đoàn đại biểu Quân sự hoặc Công an nước ngoài; đoàn đại biểu của các địa phương có quan hệ kết nghĩa với tỉnh Đồng Nai; các tổ chức thuộc Liên hiệp quốc, các tổ chức Quốc tế, các tổ chức Chính phủ và Phi Chính phủ nước ngoài; tổ chức, cá nhân, nhà đầu tư người nước ngoài (sau đây gọi tắt là các đoàn khách nước ngoài) đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai.
2. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa, các cơ quan đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội, kinh tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh và một số cơ quan, đơn vị khác tương ứng với đoàn khách nước ngoài khi đến thăm và làm việc tại tỉnh.”

2. Bổ sung Điều 9a như sau:

“Điều 9a. Đón tiếp các đoàn đại biểu Mặt trận tổ quốc do Chủ tịch Mặt trận dẫn đầu hoặc các đoàn tương đương

1. Cơ quan chủ trì đón tiếp: UBMTTQVN tỉnh.

2. Địa điểm đón, tiễn: Đón, tiễn đoàn tại trụ sở nơi làm việc.

3. Thành phần đón, tiễn: Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh, Chánh hoặc Phó Chánh Văn phòng UBMTTQVN tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng Sở Ngoại vụ.

4. Nghi thức đón tiếp: Lãnh đạo Văn phòng UBMTTQVN tỉnh, lãnh đạo Sở Ngoại vụ và chuyên viên phụ trách công tác lễ tân đón đoàn tại nơi xe đỗ. Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh tiễn đoàn tại nơi xe đón. Tặng quà lưu niệm.

5. Hội đàm, tiếp xúc: 

a) Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh chủ trì. Thành phần dự hội đàm phía tỉnh gồm đại diện lãnh đạo một số ngành, lĩnh vực tương ứng với các thành viên của đoàn.

b) Các cuộc tiếp xúc và tham quan khác tùy theo nguyện vọng của khách nhưng phải dựa trên điều kiện cụ thể của địa phương và được cấp có thẩm quyền đồng ý. 

6. Mời cơm thân mật: UBMTTQVN tỉnh mời cơm thân mật. Thành phần dự cơm thân mật phía tỉnh có các thành viên tham gia hội đàm, đón tiễn. Về phía khách, mời các thành viên chính thức và các viên chức tháp tùng đoàn.”

3. Sửa đổi tên Điều 14 và Khoản 3, Điều 14 như sau:  

“Điều 14. Đón tiếp đoàn đại biểu Quân sự hoặc Công an do Tổng Tư lệnh hoặc cấp tương đương dẫn đầu

3. Thành phần đón, tiễn: Chỉ huy trưởng, Chính ủy hoặc Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; hoặc Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Công an tỉnh, Chánh Văn phòng hoặc Phó Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, Trưởng hoặc Phó phòng và chuyên viên phụ trách công tác lễ tân Sở Ngoại vụ.”
4. Sửa đổi Điều 15 như sau: 

“Điều 15. Đón tiếp đoàn đại biểu Quân sự hoặc Công an không do Tổng Tư lệnh hoặc cấp tương đương dẫn đầu

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoặc Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với Sở Ngoại vụ tổ chức đón tiếp. Chỉ huy trưởng, Chính ủy hoặc Phó Chỉ huy trưởng, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; hoặc Giám đốc hoặc Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội đàm, mời cơm thân mật. Tùy theo tính chất, yêu cầu của từng trường hợp cụ thể, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh hoặc Công an tỉnh tổ chức nghi lễ đón tiếp trên cơ sở phù hợp với quy định hiện hành của Bộ Quốc phòng hoặc Bộ Công an và thông lệ Quốc tế.”

5. Bổ sung Điều 27a như sau:

“Điều 27a. Khi đặt Quốc kỳ Việt Nam và Quốc kỳ nước khách hoặc Quốc kỳ Việt Nam và cờ của tổ chức Quốc tế trong các hoạt động đối ngoại; Quốc kỳ Việt Nam ở bên phải, Quốc kỳ nước khách, cờ của tổ chức Quốc tế ở bên trái theo hướng nhìn từ ngoài vào hoặc từ dưới lên. Quốc kỳ các nước, cờ của tổ chức Quốc tế phải may đúng quy định, đúng mẫu.”

6. Sửa đổi Khoản 1, Điều 28 như sau:

“1. Sở Ngoại vụ chịu trách nhiệm hướng dẫn thực hiện nghi thức lễ tân ngoại giao theo đúng quy định tại Quy chế này và Nghị định số 145/2013/NĐ-CP ngày 29/10/2013 của Chính phủ quy định về tổ chức ngày kỷ niệm; nghi thức trao tặng, đón nhận hình thức khen thưởng, danh hiệu thi đua; nghi lễ đối ngoại và đón tiếp khách nước ngoài.”

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành. Các nội dung còn lại của Quy chế đón tiếp các đoàn khách nước ngoài đến thăm và làm việc tại tỉnh Đồng Nai ban hành kèm theo Quyết định số 41/2013/QĐ-UBND ngày 05/7/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên giá trị pháp lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ngoại vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa và các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
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